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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Trang  Anh 16/05/1993 Nghệ An 9 8 Đạt 

2  Moong Thị  Chắn 10/09/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Lê Tiến  Đà 28/01/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

4  Nguyễn Nông  Dâng 23/10/1993  Bắc Cạn 9 8 Đạt 

5  Đào Quang  Duy 12/12/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 

6  Nguyễn thị  Hằng  07/09/1994 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

7  Nguyễn Văn  Hoàn 20/10/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

8  Lê Xuân  Hợp 19/12/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

9  Trương Thị  Huyền 12/12/1994 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

10  Vi Mạnh  Linh 19/01/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

11  Nguyễn Thị Hồng  Phưởng 29/12/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

12  Ngân Văn  Quý 23/07/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Nguyễn Văn  Sơn 10/02/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 

14  Nguyễn Thị Minh  Thảo 11/07/1993 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

15  Trần Đình  Thông 28/08/1994 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

16  Nguyễn Thị  Thu 11/02/1986 Nghệ An 6 8 Đạt 

17  Lê Thị  Thủy 09/11/1994 Thanh hóa 8 8 Đạt 

18  Bùi Thu  Trang 18/12/1993 Thanh Hóa 8 8 Đạt 

19  Lê Thị Huyền  Trang 05/02/1993 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị  Tuyết  20/11/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

21  Đặng Văn Huy 03/12/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

22  Lê Phương Nam 20/12/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

23  Hoàng Xuân Nghĩa 15/02/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Đinh Thị Vân Oanh 20/08/1995 Ninh Bình 9 8 Đạt 

25  Vũ Văn Phương 08/01/1996 Thanh Hóa 8 8 Đạt 

26  Nguyễn Thị Trang 05/05/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 


